
 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 8 tháng 6 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000371 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sửa chữa 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

08/06/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

14/06/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Vành chèn cơ khí Đường kính (DxD2xD3xDstxL1) 

(43x58x65,5x67x30, vật liệu 

SIC/SIC/VITON 

Cái Thay bơm bùn hạ 

áp nhà hóa 
4.00 hàng TQ ( cần hàng 20/6 

 

       

        

 

2 Van tay (Butterfly valve) UPVC  DN80, PN10 Size: De90mm 3'' Cái Thay van xả HT 

Clo trạm bơm 
6.00 Hàng TQ 

 

        

 

3 Vòng bi 51108 Cái Thay van điện 

động HT tuần 

hoàn 

4.00 TQ, (cần hàng 20/6) 

 

        

 

4 Miếng kính hàn đen KT 4.25″x 2″ (11 x 5 cm) Cái Dùng chung 50.00 VN, TQ 

 

 

5 Máy mài cầm tay 9553 NB Cái 
Dụng cụ dùng 

chung 
3.00 Makita 

 

      
 

       

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 8 tháng 6 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000372 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sửa chữa 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

08/06/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

08/06/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Lưỡi gạt máy cấp than Dwg: LG-MCT-001 cái Thay toàn bộ lưỡi 

gạt máy cấp than 

lò 1 

500.00  

 

        

 

2 Thanh gạt chéo máy cấp 

than 
Dwg: TGC-MCT-001 Cái Vật tư dự phòng 

máy cấp than 

thanh gạt lò 1, lò 

2 

120.00  

 

       

        

 

3 Thanh gạt máy cấp than Dwg: TG-MCT-001 bộ Vật tư dự phòng 

máy cấp than 

thanh gạt lò 1, lò 

2 

50.00  

 

        

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 13 tháng 6 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000383 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sửa chữa 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

13/06/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

13/06/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Giắc nối nhanh máy hàn DKJ35-50 Cái Thay thế dây máy 

hàn 
30.00  

 

        

 

2 Ổ cắm công nghiệp chia 

ba chân 
16A-6h/220-240V cái Dùng chung 20.00  

 

        

 

3 Ổ cắm công nghiệp 3 pha 63A-5P-400V- 6H - IP67  Typ13104 Chiếc Dùng chung 15.00  

 

 

4 Đá cắt Ø180x2x22mm Cái Dùng chung 200.00  

 

 

5 Đá mài Ø180x6x22mm Cái Dùng chung 100.00  

 

 

6 Đèn pin đội đầu Sử dụng Pin sạc, chiếu sáng được nhiều 

giờ liên tục. 
Cái Dùng chung 20.00  

 

        

 

7 Đinh rút nhôm M3,2x6 Cái Dùng chung 600.00  

 

 

8 Máy vặn bu lông bằng 

điện 

Model:K645C, (1inch), Điện áp 

220V/50Hz, Công suất:2800 W, khả 

năng siết bu lông:M30- M45 

Cái Dụng cụ dùng 

chung 
1.00  

 

      

        

   

 

Trang 1/2 
 

Date: 15/06/2020 
 

Time 11:48:22 
 



 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

9 Ống tuy ô thủy lực R27 ( nối ren cong và thẳng) 2 bố thép, 

L = 9m 
Cái Thay ống van dầu 

ĐK 
4.00 Ren trong 2 dầu M22, 45MPa 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 2/2 
 

Date: 15/06/2020 
 

Time 11:48:22 
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